
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV

Tất cả các khu vực - Ngày :28-01-2025

KẾ HOẠCH DẪN TÀU

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HOA TIÊU HÀNG HẢI MIỀN BẮC - HOA TIÊU IV

Số 
TT

Ghi 
chú

Họ tên hoa 
tiêu thực tập

Hạng 
hoa 
tiêu

Họ tên

Hoa tiêu dẫn tàuVị trí dự 
kiến dẫn 

đến

Vị trí tàu 
đang neo 

đậu

Chiều 
dài 
lớn 
nhất 
(LOA)

Tổng 
dung 
tích 

(GRT)

Quốc tịchTên TàuPOB

Khu vực Đà Nẵng

 172 17.11904:00 SITC HAINAN Hồ Quang TùngP/S TS31 H1HONG 
KONG

 172 17.93305:00 EVER CHARM Hồ Quang Tùng TS3P/S2 H1PANAMA

 143 9.52006:00 SITC 
KWANGYANG

Hồ Quang Tùng TS5P/S3 H1HONG 
KONG

 172 18.85210:00 HAIAN ALFA Phạm Tấn DũngP/S TS44 NHVIET NAM

 172 17.93310:30 EVER CHARM Hoàng ViệtP/S TS35 NHPANAMA

 169 15.16711:30 YM HAWK Hoàng Việt TS3P/S6 NHTAIWAN

 143 9.52017:00 SITC 
KWANGYANG

Phạm Tấn DũngP/S TS57 NHHONG 
KONG

 169 15.16718:00 YM HAWK Phạm Tấn DũngP/S TS38 NHTAIWAN

Khu vực Thừa 
Thiên Huế

 143 8.37115:00 PVT RUBY Hoàng ViệtP/S Bến số 1 
Chân Mây

9 NHVIET NAM

Khu vực Quảng 
Nam

 133 6.70401:00 TRUONG HAI 
STAR 3

Nguyễn Như Hán Tam HiệpP/S10 NHVIET NAM

Khu Vực Quảng 
Ngãi

 105 4.43202:30 NHA BE 08 Đỗ Văn LợiP/S J411 NHVIET NAM

 80 1.59803:30 TÙNG LINH 08 Đỗ Văn Lợi J4P/S12 NHVIET NAM

 112 5.44804:30 LONG PHU 11 Đỗ Văn LợiP/S J213 NHVIET NAM

 245 57.67206:30 PVT MERCURY Đỗ Văn Lợi Phao 
SPM

P/S14 NHVIET NAM

 235 50.46407:00 GREAT W Trần Cơ Hòa Phát 
11

P/S15 NHLiberia

 84 1.99807:30 TRỌNG TRUNG 
189

Đặng văn DiệnP/S J316 NHVIET NAM

 80 1.86308:30 PHÚ ĐẠT 15 Đặng văn Diện J3P/S17 NHVIET NAM

 80 2.76908:30 THÀNH ĐẠT 628 Bùi Hữu HiếuKhu neo 
Dung 
Quat

 Hòa Phát 
7

18 H3VIET NAM

 112 5.19909:30 LONG PHU 16 Đặng văn Diện J2P/S19 NHVIET NAM

 254 64.76910:30 MAGSENGER 8 Đặng văn DiệnP/S Hòa Phát 
10

20 NHHONG 
KONG

 110 5.68014:00 GIA LĨNH 268 Đặng văn Diện Bùi Hữu HiếuP/S Hòa Phát 
3

21 NHVIET NAM

 154 14.39715:00 SEAGULL 
DIAMOND

Đặng văn Diện Bùi Hữu Hiếu Hòa Phát 
6

P/S22 NHVIET NAM

 80 1.59815:30 TÙNG LINH 08 Đỗ Văn LợiP/S J423 NHVIET NAM

 89 1.83016:30 TRỌNG TRUNG 
89

Đỗ Văn Lợi J4P/S24 NHVIET NAM

 80 1.86317:00 PHÚ ĐẠT 15 Bùi Hữu HiếuP/S J325 H3VIET NAM



 229 44.02818:00 ANDROMACHE Đặng văn DiệnP/S Hòa Phát 
5

26 NHMARSHAL
L ISLANDS

 180 19.46019:00 VIỆT THUẬN 
30-05

Đặng văn Diện Hòa Phát 
5

P/S27 NHVIET NAM

 82 1.59919:00 HÀ THẢO 27 Bùi Hữu Hiếu J4P/S28 H3VIET NAM

TL. GIÁM ĐỐC

Đà Nẵng, Ngày 28 tháng 1 năm  2025

TRƯỞNG PHÒNG HOA TIÊU- PHƯƠNG TIỆN

Hoàng Việt


